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	Số: 1885/QĐ-LĐTBXH
	Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆT LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Dự án) theo các nội dung sau:
- Công tác chỉ đạo, điều hành Dự án (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

- Kết quả thực hiện Dự án (Chi tiết tại Phụ lục số 02).

- Hiệu quả của Dự án (Chi tiết tại Phụ lục số 03).

Trong quá trình triển khai thực hiện, các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá Dự án có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn.

Điều 2. Trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá Dự án và thời gian báo cáo
1. Trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá Dự án

a) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao vốn, kinh phí để thực hiện Dự án có trách nhiệm:

- Căn cứ các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá kết quả hoạt động của Dự án ban hành kèm theo Quyết định này để phổ biến, hướng dẫn và cụ thể hóa các chỉ số để các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án triển khai tổ chức thực hiện.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án hàng năm của các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án thuộc quyền quản lý; tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành Dự án (theo Phụ lục số 01), kết quả thực hiện (theo Phụ lục số 02), hiệu quả của Dự án (theo Phụ lục số 03) gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề) để tổng hợp).
b) Các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án; tự theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án (theo Phụ lục số 02), hiệu quả của Dự án (theo Phụ lục số 03) và hàng năm báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan.

2. Thời gian báo cáo

a) Thời gian các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo như sau:

- Báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm sau.

- Báo cáo giữa kỳ gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

- Báo cáo kết thúc gửi chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể thời gian báo cáo của các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí Dự án để đảm bảo thời gian báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Giao Tổng cục Dạy nghề chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐTBXH của các tỉnh, thành phố;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCDN
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Phi
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										Phụ lục số 03-C

				CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

				(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày  03  tháng  12 năm 2013

		của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

		C. Những sai phạm chủ yếu tại Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH được phát hiện, kết luận bởi cơ quan Thanh tra, Kiểm toán và đoàn kiểm tra, giám sát

		STT		NỘI DUNG CHỈ SỐ		ĐƠN VỊ TÍNH		SAI PHẠM				GHI CHÚ

								-Năm báo cáo		Lũy kế từ đầu Dự án

		1		Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về dạy nghề

		a		Nội dung

		b		Kinh phí		triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		2		Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

		a		Nội dung

		b		Kinh phí		triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		3		Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

		a		Nội dung

		b		Kinh phí		triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		4		Phát triển chương trình, giáo trình, đào tạo thí điểm, xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề

		a		Nội dung

		b		Kinh phí		triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		5		Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề

		a		Nội dung

		b		Kinh phí		triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		6		Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

		a		Nội dung

		b		Kinh phí		triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		Ghi chú: Phụ lục số 03-C do Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH báo cáo.
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										Phụ lục số 03-B

				CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

				(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày  03  tháng  12 năm 2013

		của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

		B. Những sai phạm chủ yếu tại các Bộ, ngành, địa phương được phát hiện, kết luận bởi cơ quan Thanh tra, Kiểm toán và đoàn kiểm tra, giám sát

		STT		NỘI DUNG CHỈ SỐ		ĐƠN VỊ TÍNH		SAI PHẠM				GHI CHÚ

								-Năm báo cáo		Lũy kế từ đầu Dự án

		1		Số trường có sai phạm		Trường

				Kinh phí		Triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		2		Số cơ quan, đơn vị khác (các Bộ, ngành, địa phương)		Cơ quan, đơn vị

				Kinh phí		Triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		3		Về xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề

		3.1		Đầu tư xây dựng

		a		Số trường		Trường

		b		Diện tích xây dựng		m2

		c		Kinh phí		Triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG

		3.2		Mua sắm thiết bị dạy nghề

		a		Số trường		Trường

		b		Số nghề		Nghề

		c		Kinh phí		Triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG		Triệu đồng

		4		Đào tạo giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề

		a		Số người		Người

		b		Kinh phí		Triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG		Triệu đồng

		5		Phát triển chương trình, giáo trình

		a		Số chương trình, giáo trình		Bộ

		b		Kinh phí		Triệu đồng

				Trong đó: NSTW từ CTMTQG		Triệu đồng

		6		Kết quả khắc phục những sai phạm, tồn tại

		6.1		Xử lý về nhân sự (tập thể, cá nhân)

		a		Tập thể

				- Trường		Trường

				- Đơn vị khác		Đơn vị

		b		Cá nhân		Người

		6.2		Xử lý về tài chính

				Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước		Triệu đồng

		6.3		Điều chuyển thiết bị dạy nghề đã đầu tư của các CSDN sử dụng không hiệu quả sang các CSDN khác

		a		Số trường bị điều chuyển thiết bị		Trường

		b		Số thiết bị điều chuyển		Bộ

		c		Nguyên giá của thiết bị điều chuyển		Triệu đồng

		d		Giá trị còn lại của thiết bị điều chuyển		Triệu đồng

		Ghi chú: Phụ lục số 03-B do các Bộ, ngành, địa phương được giao vốn, kinh phí thực hiện Dự án tổng hợp, báo cáo.





PL 3A.ok

												Phụ lục số 03-A

				CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2013

		của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		A. Hiệu quả đào tạo của trường có nghề trọng điểm

		STT		NỘI DUNG CHỈ SỐ		ĐƠN VỊ TÍNH		Năm 2010		KẾT QUẢ THỰC HIỆN				GHI CHÚ

										-Năm báo cáo		Lũy kế từ đầu Dự án

		1		Kết quả đào tạo

		1.1		Theo trường

		a		Số trường		trường

		b		Quy mô đào tạo		người

		c		Tỷ lệ tốt nghiệp		%

		d		Tỷ lệ có việc làm		%

		Trong đó:

		1.1.1		Trường A (tên trường)

		a		Quy mô đào tạo		người

		b		Tỷ lệ tốt nghiệp		%

		c		Tỷ lệ có việc làm		%

		1.1.2		Trường B (tên trường)

				…

		1.2		Theo nghề trọng điểm

		a		Số nghề		nghề

		a		Quy mô đào tạo		người

		b		Tỷ lệ tốt nghiệp		%

		c		Tỷ lệ có việc làm		%

		Trong đó:

		1.2.1		Nghề trọng điểm A (tên nghề)

		a		Quy mô đào tạo		người

		b		Tỷ lệ tốt nghiệp		%

		c		Tỷ lệ có việc làm		%

		1.2.2		Nghề trọng điểm B (tên nghề)

				….

		2		Kết quả kiểm định chất lượng

		2.1		Kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề

		a		Số trường đã được kiểm định		trường

		b		Số trường đạt cấp độ 1		trường

		c		Số trường đạt cấp độ 2		trường

		d		Số trường đạt cấp độ 3		trường

		2.2		Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (kiểm định nghề)

		a		Số nghề đã được kiểm định		nghề

		b		Số nghề đạt cấp độ 1		nghề

		c		Số nghề đạt cấp độ 2		nghề

		d		Số nghề đạt cấp độ 3		nghề

		Ghi chú: Cơ quan chủ quản của các trường được giao vốn, kinh phí Dự án cụ thể hóa các chỉ số và yêu cầu các trường báo cáo các nội dung, chỉ số mà trường thực hiện.





PL 2B.OK

								Phụ lục số 02-B

		CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày 03  tháng 12 năm 2013

		của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		B. Những nội dung Tổng cục Dạy nghề thực hiện và báo cáo

		STT		NỘI DUNG CHỈ SỐ		ĐƠN VỊ TÍNH		KẾT QUẢ THỰC HIỆN				GHI CHÚ

								Năm báo cáo		Lũy kế từ đầu Dự án

		1		Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về dạy nghề cho các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở dạy nghề

		1.1		Đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu theo chuẩn quốc gia

		a		Số người được đào tạo		Người

		b		Số cơ sở được đào tạo, chuyển giao		Cơ sở

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		1.2		Hoàn thiện hệ thống khai thác thông tin, báo cáo từ cơ sở dữ liệu quốc gia

		a		Mức độ hoàn thiện so với mục tiêu đề ra		%

		b		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		1.3		Xây dựng hệ thống chuyển đổi, tích hợp dữ liệu tự động lên cơ sở dữ liệu dạy nghề quốc gia

		a		Mức độ hoàn thiện so với mục tiêu đề ra		%

		b		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		1.4		Trang bị bổ sung thiết bị phần cứng công nghệ thông tin

		a		Số trường, đơn vị được trang bị		Trường, Đơn vị

		b		Số hệ thống phần cứng công nghệ thông tin được bổ sung		Hệ thống

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		1.5		Xây dựng phần mềm chung theo chuẩn quốc gia

		a		Số phần mềm được xây dựng		Phần mềm

		b		Số trường, đơn vị được tiếp nhận		Trường, Đơn vị

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		1.6		Triển khai phần mềm tại 40 trường Chất lượng cao

		a		Số trường đã được triển khai		Trường

		b		Số người đã được đào tạo, chuyển giao		Người

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2		Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề đạt chuẩn ở các cấp độ, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng

		2.1		Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

		2.1.1		Ở trong nước

		a		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghề		Lượt người

		b		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm		Lượt người

		c		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ sư phạm quốc tế (City&Guilds,...)		Lượt người

		d		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về Tiếng Anh chuyên ngành		Lượt người

		đ		Số lượt giáo viên được bồi dưỡng để dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực		Lượt người

		e		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2.1.2		Ở nước ngoài

		a		Số lượt giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghề		Lượt người

				Trong đó: số lượt giáo viên trường CLC		Lượt người

		b		Số lượt giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm		Lượt người

				Trong đó: số lượt giáo viên trường CLC		Lượt người

		c		Số lượt giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, phương pháp xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, đánh giá kết quả học tập của học viên		Lượt người

				Trong đó: số lượt giáo viên trường CLC		Lượt người

		d		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2.2		Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

		2.2.1		Ở trong nước

		a		Số lượt cán bộ quản lý dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn ở các cấp độ		Lượt người

		b		Số lượt cán bộ quản lý thiết bị dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng ở các trường CĐN, TCN		Lượt người

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2.2.2		Ở nước ngoài

		a		Số lượt cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý		Lượt người

				Trong đó: số lượt cán bộ trường CLC		Lượt người

		b		Số lượt cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao tiếng Anh		Lượt người

				Trong đó: số lượt cán bộ trường CLC		Lượt người

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		3		Phát triển chương trình và giáo trình dạy nghề; đào tạo thí điểm; xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề

		3.1		Phát triển chương trình, giáo trình

		a		Số lượng chương trình, giáo trình được chuyển giao, tiếp nhận		Bộ

		b		Số lượng chương trình, giáo trình được ban hành		Bộ

		c		Số lượng bộ đề thi tốt nghiệp của các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia được ban hành		Bộ

		d		Số lượng chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề được ban hành		Bộ

		đ		Số lượng chương trình khung được chỉnh sửa, bổ sung		Bộ

		e		Số lượng chương trình tiếng Anh chuyên ngành được xây dựng theo nhóm nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế		Bộ

		f		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		3.2		Đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế

		a		Số nghề đào tạo		Nghề

		b		Số lớp đào tạo		Lớp

		c		Số học sinh được đào tạo		Người

		d		Số học sinh tốt nghiệp		Người

		đ		Số học sinh đạt chứng chỉ kỹ năng nghề theo từng cấp trình độ		Người

		e		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		3.3		Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề; định mức kinh tế kỹ thuật cho một số nghề; tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho một số nghề

		a		Số lượng danh mục thiết bị dạy nghề đã ban hành		Danh mục

		b		Số nghề được xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật		Nghề

		c		Số nghề được xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất		Nghề

		d		Kinh phí thực hiện

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		4		Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề, xây dựng 03 trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề

		a		Số kiểm định viên được đào tạo, bồi dưỡng		Người

		b		Số cán bộ tự kiểm định được đào tạo, bồi dưỡng		Người

		c		Số CSDN được kiểm định		Cơ sở

				Trong đó: cấp độ kiểm định đạt được		Cấp độ

		d		Số chương trình đào tạo được kiểm định		Chương trình

				Trong đó: cấp độ kiểm định đạt được		Cấp độ

		đ		Số Trung tâm kiểm định được xây dựng		Trung tâm

		e		Số mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề ở trường cao đẳng nghề chất lượng cao		Mô hình

		f		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		5		Phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

		a		Số bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được xây dựng mới và ban hành		Bộ

		b		Số bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được rà soát, cập nhật, điều chỉnh		Bộ

		c		Số ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành được  xây dựng mới và ban hành		Bộ

		d		Số ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành được rà soát, cập nhật, điều chỉnh		Bộ

		đ		Số đánh giá viên được đào tạo, bồi dưỡng		Người

		e		Số cơ sở được công nhận thành Trung tâm đánh giá kỹ năng		Trung tâm

		g		Số người lao động được đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia		Người

				Trong đó: số lượng giáo viên dạy nghề trọng điểm		Người

		h		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác





PL 2A.OK

								Phụ lục số 02-A

		CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày  03  tháng 12 năm 2013

		của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		A. Những nội dung do các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở dạy nghề thực hiện, báo cáo

		STT		NỘI DUNG CHỈ SỐ		ĐƠN VỊ TÍNH		KẾT QUẢ THỰC HIỆN				GHI CHÚ

								Năm báo cáo		Lũy kế từ đầu Dự án

		1		Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về dạy nghề cho các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở dạy nghề (do Tổng cục Dạy nghề thực hiện và báo cáo)

		1.1		Đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu theo chuẩn quốc gia

		a		Số người được đào tạo		Người

		b		Số cơ sở được đào tạo, chuyển giao		Cơ sở

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		1.2		Hoàn thiện hệ thống khai thác thông tin, báo cáo từ cơ sở dữ liệu quốc gia

		a		Mức độ hoàn thiện so với mục tiêu đề ra		%

		b		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

		1.3		Xây dựng hệ thống chuyển đổi, tích hợp dữ liệu tự động lên cơ sở dữ liệu dạy nghề quốc gia

		a		Mức độ hoàn thiện so với mục tiêu đề ra		%

		b		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		1.4		Trang bị bổ sung thiết bị phần cứng công nghệ thông tin

		a		Số trường, đơn vị được trang bị		Trường, Đơn vị

		b		Số hệ thống phần cứng công nghệ thông tin được bổ sung		Hệ thống

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		1.5		Xây dựng phần mềm chung theo chuẩn quốc gia

		a		Số phần mềm được xây dựng		Phần mềm

		b		Số trường, đơn vị được tiếp nhận		Trường, Đơn vị

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		1.6		Triển khai phần mềm tại 40 trường Chất lượng cao

		a		Số trường đã được triển khai		Trường

		b		Số người đã được đào tạo, chuyển giao		Người

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		2		Phát triển chương trình và giáo trình dạy nghề cho các nghề trọng điểm theo các cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế áp dụng chung cho các CSDN; đào tạo thí điểm, xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề (do Tổng cục Dạy nghề thực hiện và báo cáo)

		2.1		Phát triển chương trình, giáo trình

		a		Số lượng chương trình, giáo trình được chuyển giao		Bộ

				+ Kinh phí thực hiện

		b		Số lượng chương trình, giáo trình được ban hành		Bộ

		c		Số lượng ngân hàng đề thi tốt nghiệp được ban hành		Bộ

				+ Kinh phí thực hiện

		d		Số lượng chương trình khung được ban hành		Bộ

				+ Kinh phí thực hiện

		đ		Số lượng chương trình tiếng Anh chuyên ngành được xây dựng		Bộ

		e		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		2.2		Đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế:

		a		Số nghề đào tạo		Nghề

		b		Số lớp đào tạo		Lớp

		c		Số học sinh được đào tạo		Người

		d		Số học sinh tốt nghiệp		Người

		đ		Số học sinh đạt chứng chỉ kỹ năng nghề theo từng cấp trình độ		Người

		e		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		2.3		Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề; định mức kinh tế kỹ thuật cho một số nghề; tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho một số nghề.

		a		Số lượng danh mục thiết bị dạy nghề đã ban hành		Danh mục

		b		Số nghề được xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật		Nghề

		c		Số nghề được xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất		Nghề

		d		Kinh phí thực hiện

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		3		Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề, xây dựng 03 trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề (do Tổng cục Dạy nghề thực hiện và báo cáo)

		a		Số kiểm định viên được đào tạo, bồi dưỡng		Người

				+ Kinh phí thực hiện		Người

		b		Số cán bộ tự kiểm định được đào tạo, bồi dưỡng		Người

				+ Kinh phí thực hiện		Người

		c		Số CSDN được kiểm định, cấp độ kiểm định		Cơ sở

		d		Số chương trình đào tạo được kiểm định		Chương trình

		đ		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		4		Phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và người lao động có nhu cầu tham gia đánh giá trình độ kỹ năng nghề (do Tổng cục Dạy nghề thực hiện và báo cáo)

		a		Số bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được xây dựng mới và ban hành		Bộ

		b		Số bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được rà soát, cập nhật, điều chỉnh		Bộ

		c		Số ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành được  xây dựng mới và ban hành		Bộ

		d		Số Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành được rà soát, cập nhật, điều chỉnh		Bộ

		đ		Số đánh giá viên được đào tạo, bồi dưỡng		Người

		e		Số cơ sở được công nhận thành Trung tâm đánh giá kỹ năng		Trung tâm

		g		Số người lao động được đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia		Người

				Trong đó: số lượng giáo viên dạy nghề trọng điểm		Người

		h		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- Nguồn khác (NSĐP, viện trợ nước ngoài, huy động hợp pháp khác)

		1		Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; trường chất lượng cao; trường sư phạm kỹ thuật và khoa sư phạm kỹ thuật của trường Cao đẳng nghề

		1.1		Về đầu tư xây dựng

		a		Số trường được giao vốn, kinh phí		Trường

		b		Diện tích được xây dựng, sửa chữa, cải tạo		m2

				Trong đó: - Nhà xưởng, phòng học thực hành		m2

				- Phòng học lý thuyết		m2

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		1.2		Về mua sắm máy móc, thiết bị

		a		Số trường được giao vốn, kinh phí		Trường

		b		Số nghề được đầu tư		nghề

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2		Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề đạt chuẩn ở các cấp độ, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng

		2.1		Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

		2.1.1		Ở trong nước

		a		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghề		Lượt người

		b		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm		Lượt người

		c		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ sư phạm quốc tế (City&Guilds,...)		Lượt người

		d		Số lượt giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về Tiếng Anh chuyên ngành		Lượt người

		đ		Số lượt giáo viên được bồi dưỡng để dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực		Lượt người

		e		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2.1.2		Ở nước ngoài

		a		Số lượt giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghề		Lượt người

				Trong đó: số lượt giáo viên trường CLC		Lượt người

		b		Số lượt giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm		Lượt người

				Trong đó: số lượt giáo viên trường CLC		Lượt người

		c		Số lượt giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, phương pháp xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, đánh giá kết quả học tập của học viên		Lượt người

				Trong đó: số lượt giáo viên trường CLC		Lượt người

		d		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2.2		Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

		2.2.1		Ở trong nước

		a		Số lượt cán bộ quản lý dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn ở các cấp độ		Lượt người

		b		Số lượt cán bộ quản lý thiết bị dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng ở các trường CĐN, TCN		Lượt người

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác

		2.2.2		Ở nước ngoài

		a		Số lượt cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý		Lượt người

				Trong đó: số lượt cán bộ trường CLC		Lượt người

		b		Số lượt cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao tiếng Anh		Lượt người

				Trong đó: số lượt cán bộ trường CLC		Lượt người

		c		Kinh phí thực hiện		Triệu đồng

				- NSTW từ CTMTQG

				- NSĐP

				- Viện trợ nước ngoài

				- Huy động hợp pháp khác





PL 1.ok

						Phụ lục số 01

		CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

		(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2013

		của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		STT		NỘI DUNG CHỈ SỐ		KẾT QUẢ THỰC HIỆN		GHI CHÚ

		1		Tổ chức bộ máy (ban/bộ phận/tổ) quản lý Dự án

		1.1		Có tổ chức được thành lập hoặc được giao nhiệm vụ quản lý Dự án

		1.2		Có quy chế hoạt động của bộ phận quản lý Dự án

		2		Xây dựng, tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí Dự án hàng năm

		2.1		Có xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí Dự án đảm bảo phù hợp với nhu cầu và khả năng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

		2.2		Có kế hoạch huy động các nguồn lực cho Dự án theo nội dung Dự án được phê duyệt

		2.3		Có thực hiện việc tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí Dự án

		2.4		Hàng năm, tổ chức bảo vệ kế hoạch của Dự án với cơ quan có thẩm quyền.

		2.5		Kế hoạch, dự toán kinh phí Dự án hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền đúng tiến độ thời gian quy định

		3		Phân bổ vốn và giao kế hoạch, dự toán kinh phí Dự án

		3.1		Có tiêu chí và nguyên tắc phân bổ vốn, kinh phí Dự án

		3.2		Tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn, kinh phí Dự án được xây dựng đúng đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu của Dự án

		3.3		Thực hiện phân bổ vốn, kinh phí Dự án theo đúng các tiêu chí, nguyên tắc đã xây dựng

		3.4		Giao kế hoạch, dự toán vốn, kinh phí Dự án theo đúng tiến độ thời gian quy định

		3.5		Tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán vốn, kinh phí của Dự án gửi cấp có thẩm quyền đúng thời gian quy định

		4		Phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm

		4.1		Nội dung dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và phù hợp với khả năng cân đối vốn

		4.2		Dự án đầu tư được phê duyệt đúng thẩm quyền

		5		Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án

				Có văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí của Dự án (bao gồm: mục tiêu, nhiệm vụ, kinh phí và cơ chế chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện, v.v...) cho các trường, đơn vị được giao vốn, kinh phí thực hiện Dự án

		6		Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án

		6.1		Hàng năm, có kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án

		6.2		Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án theo kế hoạch

		6.3		Có biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án

		6.4		Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án

		7		Thực hiện công khai tài chính

		8		Chế độ báo cáo

		8.1		Có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án báo cáo tình hình thực hiện Dự án theo quy định.

		8.2		Định kỳ hàng năm, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo đúng nội dung, chất lượng, tiến độ  theo yêu cầu và gửi về cơ quan có thẩm quyền theo quy định






